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ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2  NĂM HỌC 2024-2025  
Môn: CHUẨN BỊ SẢN XUẤT 
Mã môn học: PRAP331551 
Đề số:  02                       
Đề thi có  2 trang. 
Thời gian: 60  phút. 
SV được phép sử dụng tài liệu. 

 

ĐÁP ÁN 
 

Câu 1: (1,5 điểm)  
 Hãy liệt kê các phương án sắp xếp kho Nguyên phụ liệu hiện nay? Theo SV, nếu doanh nghiệp 

có điều kiện thì nên sắp kho theo phương án nào? Giải thích lý do? 
Đáp án 
Các phương án sắp xếp kho: 

  Phương án 1: sắp xếp kho theo chủng loại nguyên phụ liệu. (0,25đ) 
  Phương án 2: sắp xếp kho theo chủng loại mã hàng. (0,25đ) 

Nếu doanh nghiệp có điều kiện, khi sắp xếp hàng trong kho, nên sắp xếp theo kiểu 2 (0,5đ).  
Với kiểu này, hàng hóa được xếp thành từng khối riêng biệt. Trên mỗi khối có ghi rõ mã hàng 

và một số yêu cầu kỹ thuật của loại hàng đó để khi cấp phát, tránh được sai sót (0,5đ) 
 
Câu 2: (5 điểm) 

2.1. Tính độ lệch ∆? (0,5đ) 
 

STT Thông số S M L Độ lệch ∆ 

       1.         Dài áo  68 69 70 1 
       2.         Vai con 15,5 16 16,5 0,5 
       3.         Hạ vai 5  0 
       4.         Nách đo thẳng 26 27 28 1 
       5.         Vòng cổ  38 39 40 1 
       6.         Vòng ngực 82 86 90 4 
       7.         Vòng mông 86 90 94 4 

 
2.2. Gọi tên, xác định công thức tính tọa độ tại các điểm chuẩn (2đ) + Tính tọa độ tại các điểm 

chuẩn (1,5đ) 
 

STT ĐIỂM CHUẨN 
CỰ LY NHẢY MẪU 

Ghi chú Điểm  
S M L

1 
Hạ cổ TS 

0,25  x = 0 0 0 0 chốt x 
 y = 0 0 0 0 hạ cổ = hằng số 

2 
Vào cổ TS 

0,5  x = Cổ/5 hoặc Cổ/6 0,2 0 0,2    
 y = 0 0 0 0 hạ cổ = hằng số 

3 
Đầu vai 

0,75  x = Cổ/5 hoặc Cổ/6 + Vai con 0,7 0 0,7   
 y = 0 0 0 0 hạ vai = hằng số 

4 
Ngang ngực 

0,75  x = Ngực/4 1 0 1   
 y = Nách đo thẳng 1 0 1   

5 
Ngang mông 

0,75  x = Mông/4 1 0 1   
 y = Dài áo 1 0 1   

6 
Dài áo 

0,5  x = 0 0 0 0 chốt x 
 y = Dài áo 1 0 1   
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2.3. Nhảy size minh họa chi tiết thân sau (1đ): 
 Hình vẽ nhảy size: rõ ràng, sạch sẽ (0,25) 
 Tọa độ và hướng dịch chuyển hợp lý, đảm bảo hình dạng chi tiết (0,75) 
 

Câu 3: (2 điểm)  
Xem xét sơ đồ nhánh cây của cụm thân trước quần Jean như hình 2, SV hãy: 

3.1. Nội dung chưa chính xác trên sơ đồ? Giải thích lý do? (1đ) 
3.2. Hãy vẽ lại sơ đồ chính xác? (1đ) 

 

STT 
Nội dung chưa 

chính xác 
Điểm Vẽ lại (1đ) 

1 

Không có công đoạn 
ủi keo paget trong 
quy trình may và sơ 
đồ nhánh cây 

0,5 

 
Lưu ý: tại ký hiệu bán thành phẩm baget đơn SV có ghi 
“keo” hay không ghi “keo” đều đúng 

2 
Sử dụng sai ký hiệu 
máy chuyên dùng ở 
công đoạn 2 

0,25 

3 
Sử dụng sai ký hiệu 
máy bằng 1 kim ở 
công đoạn 3 

0,25 

 
Câu 4:  (1,5 điểm): dịch tài liệu sau ra tiếng Việt 
                                                                                                                            
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
  
  .................................................................................................................................................  
                                                                                                    Giáo viên biên soạn 
 
 
                                                                                                     Lê  Quang Lâm Thúy 

Vị trí khuy/nút kim loại 
trên lưng (0,25đ) 

Nút nằm trên lưng: 
thẳng hàng với dây 
kéo, nằm chính giữa 
bản lưng (0,5) 
 

Khuy trên lưng: đầu 
khuy tròn cách mép 
đầu lưng ½” (0,75đ) 


